


Đặc điểm nổi bật / Main features

Thông tin dịch vụ / Service

BẢO HÀNH
TIÊU CHUẨN Phụ Tùng Chính Hãng 

Bảo Hành 06 Tháng
Genuine Part, 6-Month Warranty

Bảo Dưỡng Tối Ưu
Hino Maintenance Program

Bảo Hành Tiêu Chuẩn 7 Năm
7-Year Standard Warranty Program 

Dịch Vụ Hỗ Trợ 24/7  
Technical Support 24/7

PHỤ TÙNG
CHÍNH HÃNG

BẢO DƯỠNG
TỐI ƯU

DỊCH VỤ
HỖ TRỢ

*Hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Hino có quyền thay đổi mà không cần báo trước. Xin vui lòng liên hệ Đại lý uỷ quyền của Hino để biết thêm chi tiết. *Product images, specifications and body applications are for reference. Hino Motors Vietnam reserves the right to change without prior notice. Please contact Hino authorized Dealers for more details.

Cabin EGIS an toàn,
cản gió hiệu quả

EGIS cabin for safety,
effective wind resistance

2 ECU độc lập cho 2 chế độ chạy
Tối ưu vận hành trên

đường dốc và đường bằng

Khung gầm chắc chắn
với độ dày từ 6-10mm

giúp xe vận hành vững vàng
2 independent ECUs for 2 driving modes

optimize performance
on both uphill and flat road

Thiết kế cabin
tiện nghi, hiện đại

Hệ thống xử lý khí thải
đáp ứng tiêu chuẩn Euro5

Comfortable and modern
cabin design

Exhaust treatment system
meets Euro5 standard 

Sturdy chassis with
a thickness of 6-10 mm

ensures stable vehicle operation

Động cơ / Engine

  Thông số kỹ thuật / Specification SS2PKSA-HFAMCA

Khối lượng / Weight

Kích thước / Dimensions

Động cơ & Hộp số / Engine & Transmission

Hệ thống phanh / Brake system

Tính năng động học / Performance

Trang bị & Hệ thống khác / Other Equipments & Systems

Tổng tải trọng tổ hợp / Gross Vehicle Mass 48.985 kg

Tự trọng / Vehicle Mass 8.855 kg

Chiều rộng Cabin / Cabin width 2.490 mm

Chiều dài cơ sở / Wheelbase - WB 3.300 + 1.350 mm

Kích thước bao ngoài (DxRxC) / Overall Dimension (OLxOWxOH) 6.875 x 2.500 x 3.515 mm

Tên động cơ / Model P11C-WE

  Động cơ diesel 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước
 Diesel engine, 6-cylinder in-line, water cooled

 413 PS tại 1.900 vòng/phút
 413 PS at 1,900 round/minute

 1.760 N.m tại 1.000 - 1.600 vòng/phút
 1,760 N.m at 1,000 - 1,600 round/minute

Thể tích làm việc / Piston displacement 10.520 cc

 Hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử
 Common rail fuel injection system

Tên hộp số / Transmission FAST 12JSD180TA

 Hộp số cơ khí 12 số tiến, truyền động trực tiếp, đồng tốc 
  12-speed, Overdrive, Synchromesh 1st-12th

 Phanh khí nén toàn phần, 2 dòng, cam phanh chữ "S", trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
 Full Air, Dual circuit, "S" cam type, with ABS

Phanh khí xả / Exhaust brake Có / Equipped

 Kiểu lò xo tích năng tại trục 2 và trục 3, điểu khiển khí nén
 Air operate spring brake acting on rear wheels

Tốc độ cực đại / Maximum speed 131 Km/h

Khả năng vượt dốc / Gradeability 34,2 Tan (%)

Tỉ số truyền lực cuối cùng / Gear ratio 4,11

 Loại trục vít êcubi tuần hoàn, trợ lực thủy lực
 Recirculating ball with hydraulic booster

  Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng
 Semi-elliptic, tapered leaf springs with shock absorbers and stabilizer

 Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá
 Semi-elliptic multi leaf springs with torque rods

Cỡ lốp / Tire size 295/80R22.5

Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao / High-quality DENSO air conditioner Có / Equipped

Cửa sổ điện và khoá cửa trung tâm / Electric windows and centre door lock Có / Equipped

CD, AM/FM Radio, cổng USB, AUX / CD, AM/FM radio, USB, AUX  Có / Equipped

Số chỗ ngồi / Seating capacity 2 chỗ / 2 seats

Thùng nhiên liệu / Fuel tank 600L

Bình dung dịch Ure / Ure tank 35L

Cản trước / Bumper Sơn cùng màu cabin / On-road

Loại động cơ / Type

Công suất cực đại (ISO NET) / Maximum output (ISO NET)

Mômen xoắn cực đại (ISO NET) / Maximum torque (ISO NET)

Hệ thống cung cấp nhiên liệu / Fuel injection system

Loại hộp số / Transmission type

Hệ thống phanh / Service brake system

Phanh đỗ / Parking brake

Hệ thống lái / Steering system

Hệ thống treo cầu trước / Front suspension

Hệ thống treo cầu sau / Rear suspension


